
 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 1815/STP-

PBGDPL ngày 30/5/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình - Cơ quan Thường 

trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6/2023. Để tài liệu tuyên truyền đến 

được với người dân, Hội đồng PHPBGDPL huyện đề nghị UBND các xã, thị 

trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể: 

Tài liệu phát thanh của tháng 6/2023 với nội dung sau:  

Hướng dẫn phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em; một số quy định của 

Luật Trẻ em năm 2016; một số quy định của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, 

chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; một số nội dung của 

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. 

 (Có tài liệu kèm theo) 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

HĐ PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /HĐPH 

V/v  cung cấp tài liệu tuyên truyền 

Trên hệ thống truyền thanh cấp xã  

tháng  6 năm 2023 

Lệ Thủy,  ngày     tháng    năm 2023 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện;                                            
- Đăng Website UBND huyện;   

- Phòng Tư pháp;                                                                                                    

- Lưu: VT. 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG  

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Kỳ 1 

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ 

EM 

Hằng năm, khi mùa hè đến cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ đuối nước 

thương tâm, để lại nỗi đau cho gia đình và cộng đồng. Đuối nước không chỉ xảy 

ra ở sông, suối, ao hồ,... mà còn có thể xảy ra ngay tại nhà ở, trường học, nơi làm 

việc... Vì vậy, mỗi người cần trang bị thêm cho mình kiến thức về cách phòng 

tránh và kĩ năng xử trí tai nạn đuối nước để vận dụng vào thực tế khi gặp các tình 

huống này xảy ra. 

1. Đuối nước thường dẫn đến tử vong 

Đuối nước là tình trạng nước tràn vào đường hô hấp làm cho các cơ quan bị 

thiếu oxy và các chức năng sống của cơ thể ngừng hoạt động. Một số trường hợp 

chết đuối mà trong phổi không có nước là do người không biết bơi bất ngờ bị 

chìm trong nước, nạn nhân hoảng sợ khiến các phản xạ bị rối loạn làm cơ thể bị 

chìm, phản xạ co cơ nắp thanh quản và đóng khí quản lại làm nạn nhân không thở 

được dẫn đến thiếu oxy não và bất tỉnh. Nắp thanh quản bị đóng nên nước cũng 

không vào phổi được và dẫn đến tử vong. 

2. Nguyên nhân đuối nước 

- Do người lớn, trẻ em thiếu ý thức, kiến thức về mối nguy hiểm, các yếu tố 

nguy cơ, và kỹ năng phòng tránh đuối nước. 

- Do môi trường có những yếu tố nguy cơ như: 

+ Sông, hồ, suối, ao…không có biển cảnh báo nguy hiểm. 

+ Mưa to, lũ lụt xảy ra thường xuyên. 

+ Những nơi có sông suối hồ ao, trẻ em không biết bơi hoặc biết bơi nhưng 

chủ quan không lường hết được sự nguy hiểm. 

3. Cách sơ cứu khi bị ngạt nước 

Bước 1: Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi mặt nước bằng cách đưa cánh 

tay, cây sào dài cho nạn nhân nắm, ném phao hoặc chèo thuyền vớt nạn nhân lên. 

Tuyệt đối không nên nhảy xuống nước cứu người khi không biết bơi. 

Bước 2: Đặt nạn nhân nằm chỗ khô ráo, thoáng khí. 

Bước 3: Nếu nạn nhân bất tỉnh, hãy kiểm tra xem còn thở không bằng cách 

quan sát lồng ngực có di động hay không. 

- Nếu lồng ngực không di động, tức là nạn nhân ngừng thở thì phải hô hấp 

nhân tạo (thổi ngạt bằng miệng) ngay lập tức. Sau khi thổi ngạt 2 cái, cần kiểm tra 

xem tim nạn nhân còn đập hay không bằng cách bắt mạch cổ, bẹn, hoặc áp tai vào 

lồng ngực bên trái xem có tiếng tim đập không. 

http://bvdklangson.com.vn/y-hoc-thuong-thuc/huong-dan-phong-tranh-tai-nan-duoi-nuoc-cho-tre-em.html
http://bvdklangson.com.vn/y-hoc-thuong-thuc/huong-dan-phong-tranh-tai-nan-duoi-nuoc-cho-tre-em.html
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- Nếu không bắt được mạch chứng tỏ tim nạn nhân đã ngừng đập, cần phải 

hô hấp nhân tạo kèm theo ép tim ngoài lồng ngực (ép ở 1/2 dưới xương ức bên 

trái) theo tỷ lệ 15/2 (nghĩa là ép tim 15 cái thì thổi ngạt 2 cái) nếu có 2 người, 

hoặc 30/2 nếu có 1 người. Sau đó vừa làm vừa đưa nạn nhân đi bệnh viện. 

- Nếu nạn nhân còn tự thở, cho nạn nhân nằm nghiêng sang một bên. Cởi 

bỏ quần áo ướt, giữ ấm. Nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất vì có 

thể sẽ xảy ra khó thở tái diễn (khó thở thứ phát) vài giờ sau ngạt nước. 

4. Những việc làm không đúng cần tránh 

- Nhiều người thường có thói quen dốc ngược nạn nhân, vác lên vai rồi 

chạy, đây là hành động hoàn toàn sai vì nó làm mất thời gian quý giá để hô hấp 

nhân tạo cứu sống bệnh nhân. Do khi ngạt nước, nước ở trong phổi không nhiều 

như mọi người nghĩ, nó sẽ được tống ra ngoài khi ta hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài 

lồng ngực và khi bệnh nhân thở trở lại. 

- Các nạn nhân ngưng thở ngưng tim không được cấp cứu thổi ngạt và ấn 

tim tại nơi xảy ra tai nạn hoặc trong lúc vận chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế. Điều 

này làm cho não và các cơ quan thiếu oxy kéo dài, chết tế bào não dẫn tới tử vong 

và di chứng não nặng nề. Vì thế tốt nhất là phải cấp cứu thổi ngạt ngay khi đưa 

đầu nạn nhân lên khỏi mặt nước trước khi đưa vào bờ. 

5. Cách phòng tránh tai nạn đuối nước: 

Để phòng tai nạn đuối nước mọi người cần lưu ý đến những việc sau đây: 

- Trẻ em khi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên; không được 

đi tắm, bơi ngoài sông, suối mà không có người lớn biết bơi đi kèm. Khi bơi phải 

có phao bơi an toàn. 

- Không cho trẻ chơi, đùa nghịch quanh ao, hồ, hố sâu để tránh bị ngã, rơi 

xuống hố. 

- Ở nhà có trẻ nhỏ tốt nhất không nên để những lu nước, thùng nước, nếu 

bắt buộc phải có (như vùng phải tích trữ nước ngọt để dùng) nên đậy thật chặt để 

trẻ em không mở nắp được. 

- Đối với những nhà có hồ bơi nên rào kín xung quanh và cửa có khóa để 

trẻ em không mở cửa được, có hệ thống báo động khi trẻ em vào. 

- Nên cho trẻ tập bơi sớm (trên 4 tuổi). 

 Trên đây là hướng dẫn các kỹ năng cơ bản nên biết về cách phòng tránh tai 

nạn đuối nước, các bậc phụ huynh hãy quan tâm hơn nữa đến vấn đề này, để tránh 

những rủi ro đáng tiếc xảy ra cho con em và những người thân trong gia đình. 
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Kỳ 2 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRẺ EM NĂM 2016 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em 

được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm 

hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

2. Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, 

trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em. 

3. Chăm sóc thay thế là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm 

sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em không được hoặc không thể 

sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ 

trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

4. Người chăm sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, 

bao gồm người giám hộ của trẻ em; người nhận chăm sóc thay thế hoặc người 

được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ 

trẻ em. 

5. Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh 

dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, 

mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác. 

6. Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân 

thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các 

hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. 

7. Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật 

về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt 

động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ 

em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi. 

8. Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép 

buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao 

gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục 

đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. 

9. Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình 

trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. 

10. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ Điều kiện thực hiện 

được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền 

học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để 

được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. 

11. Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ 

em là việc xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
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quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

QUYỀN CỦA TRẺ EM 

Điều 12. Quyền sống: Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo 

đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển. 

Điều 13. Quyền được khai sinh và có quốc tịch: Trẻ em có quyền được 

khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới 

tính theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe: Trẻ em có quyền được chăm 

sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 15. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng: Trẻ em có quyền được 

chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện. 

Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu 

1. Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát 

huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. 

2. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài 

năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh. 

Điều 17. Quyền vui chơi, giải trí: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được 

bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, 

du lịch phù hợp với độ tuổi. 

Điều 18. Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc 

1. Trẻ em có quyền được tôn trọng đặc Điểm và giá trị riêng của bản thân 

phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc; được thừa nhận các quan hệ gia đình. 

2. Trẻ em có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy 

truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình. 

Điều 19. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Trẻ em có quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và phải được bảo đảm 

an toàn, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

Điều 20. Quyền về tài sản: Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền 

khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Quyền bí mật đời sống riêng tư 

1. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân 

và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

2. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ 

và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư. 

Điều 22. Quyền được sống chung với cha, mẹ 
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Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha, mẹ theo quy định của pháp luật 

hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

Khi phải cách ly cha, mẹ, trẻ em được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và tiếp 

xúc với cha, mẹ, gia đình, trừ trường hợp không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

Điều 23. Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ 

Trẻ em có quyền được biết cha đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh hưởng đến lợi 

ích tốt nhất của trẻ em; được duy trì mối liên hệ hoặc tiếp xúc với cả cha và mẹ 

khi trẻ em, cha, mẹ cư trú ở các quốc gia khác nhau hoặc khi bị giam giữ, trục 

xuất; được tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảnh, nhập cảnh để đoàn tụ với 

cha, mẹ; được bảo vệ không bị đưa ra nước ngoài trái quy định của pháp luật; 

được cung cấp thông tin khi cha, mẹ bị mất tích. 

Điều 24. Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi 

1. Trẻ em được chăm sóc thay thế khi không còn cha mẹ; không được hoặc 

không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung 

đột vũ trang vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

2. Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con 

nuôi. 

Điều 25. Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục: Trẻ em có 

quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục. 

Điều 26. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động 

Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức 

lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; không bị bố trí công việc 

hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của 

trẻ em. 

Điều 27. Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc: Trẻ 

em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ 

mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

Điều 28. Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, 

chiếm đoạt: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị mua 

bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt. 

Điều 29. Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy: Trẻ em có quyền được 

bảo vệ khỏi mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ trái 

phép chất ma túy. 

Điều 30. Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính 

Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành 

chính; bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp; được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền 

tự do trái pháp luật; không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, 
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nhân phẩm, xâm phạm thân thể, gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại 

khác. 

Điều 31. Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi 

trường, xung đột vũ trang: Trẻ em có quyền được ưu tiên bảo vệ, trợ giúp dưới 

mọi hình thức để thoát khỏi tác động của thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, 

xung đột vũ trang. 

Điều 32. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội: Trẻ em là công dân Việt 

Nam được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật phù hợp với Điều 

kiện kinh tế - xã hội nơi trẻ em sinh sống và điều kiện của cha, mẹ hoặc người 

chăm sóc trẻ em. 

Điều 33. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội 

Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có 

quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của 

pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng 

thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em. 

Điều 34. Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp 

Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan 

đến trẻ em; được tự do hội họp theo quy định của pháp luật phù hợp với độ tuổi, 

mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; được cơ quan, tổ chức, cơ sở 

giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng 

chính đáng. 

Điều 35. Quyền của trẻ em khuyết tật 

Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của 

người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc 

biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội. 

Điều 36. Quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn 

Trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nạn, tị nạn được 

bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo, được tìm kiếm cha, mẹ, gia đình theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên. 
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Kỳ 3 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP NGÀY 

31/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; 

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU 

NẠN, CỨU HỘ; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

1. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, sử 

dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị 

điện tử 

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì:  

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, 

dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo 

khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện, điện tử 

ở những nơi có quy định cấm. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi hàn, 

cắt kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định của pháp luật. 

2. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây 

dựng 

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì:  

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không 

có biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong 

quá trình thi công, xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

a) Thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được 

thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện 

giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận thẩm duyệt, 

văn bản thẩm duyệt, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc giấy tờ khác 

liên quan đến công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do cơ 

quan có thẩm quyền cấp. 
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3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa 

cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy; 

b) Chế tạo phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện phải thẩm duyệt về 

phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa 

hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, 

hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy. 

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa 

hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, 

hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi 

quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

b) Buộc thực hiện nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi 

quy định tại khoản 4 Điều này; 

c) Buộc thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 

đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này; 

d) Buộc nộp lại giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản thẩm duyệt, văn bản 

chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều này. 

3. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy 

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì:  

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lắp gương 

trên đường thoát nạn; lắp đặt cửa thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng 

khác cản trở lối thoát nạn; 

b) Tháo, gỡ hoặc làm hỏng, làm mất tác dụng phương tiện chiếu sáng sự cố, 

chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa 

cháy trên lối thoát nạn; 

c) Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và 

chữa cháy trên lối thoát nạn; 



10 

 

 

 

d) Không kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát 

nạn; 

đ) Không duy trì chế độ hoạt động thường xuyên của phương tiện chiếu 

sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên lối 

thoát nạn hoặc có lắp đặt nhưng không đủ độ sáng, không đúng quy cách theo quy 

định của pháp luật hoặc không có tác dụng; 

b) Cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không 

đủ kích thước, số lượng theo quy định của pháp luật. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

a) Khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn; 

b) Không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định 

của pháp luật. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi làm 

mất tác dụng của lối, đường thoát nạn. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 2; các khoản 4 và 5 Điều này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

Kỳ 4 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY  

NĂM 2021 

1. Các hành vi bị nghiêm cấm 

Điều 5 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định các hành vi bị 

nghiêm cấm gồm: 

1. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy. 

2. Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàng 

trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, 

nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma 

túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu 

làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm 

thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. 

3. Chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng 

thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. 

4. Giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy, 

tiền chất trái quy định của pháp luật; cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc 

gây nghiện hoặc thuốc hướng thần tới quy định của pháp luật. 

5. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo 

người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái 

phép chất ma túy. 

6. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào 

việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. 

7. Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác 

định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai 

nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. 

8. Trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ phòng, chống ma túy, 

người tham gia phòng, chống ma túy. 

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về 

phòng, chống ma túy. 

10. Hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy; quảng 

cáo, tiếp thị chất ma túy. 

11. Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, 

người sau cai nghiện ma túy. 

12. Các hành vi bị nghiêm cấm khác do luật định liên quan đến ma túy. 

2. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình 

Điều 6 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định trách nhiệm của cá 

nhân, gia đình như sau: 
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1. Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của 

ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn 

chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. 

2. Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 

chất. 

3. Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn 

ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma 

túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy. 

4. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có 

chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham 

gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức. 

3. Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy 

Điều 24 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định trách nhiệm của 

người sử dụng trái phép chất ma túy như sau: 

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú. 

2. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

Điều 45 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định trách nhiệm quản lý 

nhà nước về phòng, chống ma túy như sau: 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 

2. Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với cơ quan, 

tổ chức có liên quan trong phòng, chống ma túy. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương. 
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